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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
8th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 
Cập nhật ngày: 15.03.2018 07:54:33
Tên Bogdanovich Stanislav
Cấp GM
Số thứ tự 12
Rating 2560
Rating quốc gia 0
Rating quốc tế 2560
Hiệu suất thi đấu 2345
FIDE rtg +/- -24,3
Điểm 4
Hạng 80
Liên đoàn UKR
Số ID quốc gia 9
Số ID FIDE 14115298
Năm sinh 1993

Ván Bàn Số Tên Rtg LĐ Điểm KQ we w-we K rtg+/-
1 12 78 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim 2318 UZB 4  b 1 0,8 0,2 10 2
2 9 57 FM Taher Yoseph Theolifus 2375 INA 5  w 1 0,74 0,26 10 2,6
3 5 37 IM Nguyen Anh Khoi 2435 VIE 5  b 1 0,67 0,33 10 3,3
4 1 5 GM Gordievsky Dmitry 2630 RUS 6  w 0 0,4 -0,4 10 -4
5 9 34 IM Harsha Bharathakoti 2443 IND 4,5  b 0 0,66 -0,66 10 -6,6
6 16 53 IM Pham Chuong 2393 VIE 4,5  w 0 0,72 -0,72 10 -7,2
7 26 72 IM Nguyen Van Hai 2335 VIE 5  b ½ 0,78 -0,28 10 -2,8
8 28 76 IM Kathmale Sameer 2320 IND 4,5  w 0 0,8 -0,8 10 -8
9 40 97 IM Sharma Dinesh K. 2247 IND 4  b ½ 0,86 -0,36 10 -3,6
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